
STT Mã SV Họ và tên Lớp  Số Tiền Ngày Đóng Ghi chú

1 Nguyễn Văn Thoại XH2080X1 3,000,000      20/07/2020

2 PY2080X012 Cao Thị Hoài XH2080X1 3,000,000      21/07/2020

3 XH1880X041 Nguyễn Văn Tâm ET1880X1 2,250,000      21/07/2020

4 XH1880X058 Nguyễn Kim Hiền ET1880X1 3,000,000      21/07/2020

5 FL20V1X016 Lâm Thiện Tín ET20V1X1 3,000,000      21/07/2020

6 XH1880X050 Nguyễn Thị Xuân ET1880X1 3,300,000      22/07/2020

7 XH1880X050 Nguyễn Thị Xuân ET1880X1 3,300,000      22/07/2020

Sẽ được chuyển 

sang học phí đợt 

sau

8 CM20V1X033 Trần Thị Nhung ET20V1X1        3,000,000   22/07/2020

9 FL20V1X116 Danh Sum  EF20V1X1 3,000,000      22/07/2020

10 GT2032X035  Nguyễn Trần Đông ET2032X1  2,400,000      22/07/2020

Chuyển khoản đợt 

sau cung cấp thêm 

thông tin MSSV và 

Mã môn học

11 LK1832X019 Nguyễn Ngọc Trang ET1832X1 4,200,000      23/07/2020

12 XH2080X071 Bùi Thái An  XH2080X1 3,000,000      23/07/2020

13 LK1832X029 Lê Thị Nhanh ET1832X1 3,250,000      23/07/2020

14 DT2032X153 Nguyễn Khánh Chương EF2032X1 2,400,000      24/07/2020

15 XH2080X073 Lê Thị Thanh XH2080X1 3,000,000      24/07/2020

16 FL20V1X008 Nguyễn Thị Truyền ET20V1X1 3,000,000      24/07/2020

17 FL19V1X112 Bùi Kim Chính EF19V1X1 3,000,000      25/07/2020

18 LK2032X075 Lê Khanh  ET2032X1 2,400,000      27/07/2020

19 LK2032X076 Nguyễn Thành Quý ET2032X1 2,400,000      27/07/2020

20 GT2032X138 Mai Tương Lai EF2032X1 2,400,000      27/07/2020

Từ ngày: 20/07/2020 - 27/07/2020
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21 GT2032X157 Cao Hoàng Nhanh  EF2032X1 2,400,000      27/07/2020

22 LK2032X143 Phạm Văn Yểu EF2032X1 2,400,000      27/07/2020

23 LK2032X158 Thái Minh Thiện EF2032X1 2,400,000      27/07/2020

24 XH1880X010 Trần Thị Hồng Linh ET1880X1 12,550,000    27/07/2020

25 LK2032X144 Nguyễn Lữ Gia Huy EF2032X1 2,400,000      27/07/2020
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